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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 199/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1027/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Phạm Tường V, sinh năm 2001, địa chỉ: Ấp L, xã L, 

huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn bà Phạm Tường V khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH 

một thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.542.506 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 5.876.162 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 5.090.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 5.090.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.542.506 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.542.506 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-57538. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Phạm Tường V - 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: 8022723032 với số tiền là 4.542.506 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn bà Phạm Tường V đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn bà Phạm Tường V đối với 

bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Phạm Tường V – Số sổ Bảo hiểm xã hội: 

8022723032 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.542.506 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 
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3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 962/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 200/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1028/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1980, địa chỉ: Khu phố 

1A, thị trấn C1, huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 



2 

 

 

 

Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn ông Nguyễn Thanh T khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH 

một thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.408.700 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 4.233.361 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.820.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.920.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.408.700 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.408.700 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-56008. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Nguyễn Thanh T 

- Số sổ Bảo hiểm xã hội: 8022716654 với số tiền là 4.408.700 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn ông Nguyễn Thanh T đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên 

H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn ông Nguyễn Thanh T đối 

với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Nguyễn Thanh T – Số sổ Bảo hiểm xã 

hội: 8022716654 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.408.700 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 
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theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 

3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 963/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 201/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1029/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Đỗ Thị Thảo N, sinh năm 2002, địa chỉ: Ấp C, xã L, 

huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn bà Đỗ Thị Thảo N khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH 

một thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.248.697 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 4.127.689 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.620.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.620.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.248.697 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.248.697 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-58016. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Đỗ Thị Thảo N - 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: 8022696629 với số tiền là 4.248.697 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn bà Đỗ Thị Thảo N đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn bà Đỗ Thị Thảo N đối với 

bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Đỗ Thị Thảo N – Số sổ Bảo hiểm xã hội: 

8022696629 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.248.697 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 
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3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 964/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 202/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1030/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: ông Huỳnh Văn C, sinh năm 1983, địa chỉ: Ấp Hựu Lộc, 

xã L, huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn ông Huỳnh Văn C khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH 

một thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.311.210 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 4.300.355 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.720.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.720.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.311.210 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.311.210 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-57070. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Huỳnh Văn C - 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: 8022678674 với số tiền là 4.311.210 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn ông Huỳnh Văn C đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn ông Huỳnh Văn C đối với 

bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Huỳnh Văn C – Số sổ Bảo hiểm xã hội: 

8022678674 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.311.210 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 



6 

 

 

 

3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 965/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 203/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1031/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Võ Thị Tuyết N, sinh năm 2000, địa chỉ: Số 778 ấp T, 

xã L, huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn bà Võ Thị Tuyết N khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH 

một thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.373.722 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 4.040.761 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.820.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.820.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.373.722 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.373.722 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-56558. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Võ Thị Tuyết N - 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: 8022676785 với số tiền là 4.373.722 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn bà Võ Thị Tuyết N đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn bà Võ Thị Tuyết N đối với 

bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Võ Thị Tuyết N – Số sổ Bảo hiểm xã hội: 

8022676785 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.373.722 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 



6 

 

 

 

3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 966/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 204/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1032/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Phạm Thị Thu Thảo, sinh năm 2001, địa chỉ: 771 ấp 

Tây, xã Long Hựu Tây, huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn bà Phạm Thị Thu Thảo khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty 

TNHH một thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.194.936 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 4.100.733 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.534.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.534.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.194.936 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.194.936 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-58040. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Phạm Thị Thu 

Thảo - Số sổ Bảo hiểm xã hội: 8022676274 với số tiền là 4.194.936 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn bà Phạm Thị Thu Thảo đối với bị đơn Công ty TNHH một thành 

viên H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn bà Phạm Thị Thu Thảo đối 

với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Phạm Thị Thu Thảo – Số sổ Bảo hiểm xã 

hội: 8022676274 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.194.936 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 
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theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 

3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 967/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 205/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1033/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Đàm Thị Thùy T, sinh năm 2000, địa chỉ: Ấp 4, xã T, 

huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn bà Đàm Thị Thùy T khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH 

một thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 2.888.080 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 3.100.445 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.620.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.620.000 đồng. Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty 

TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021 

đối với trường hợp của nguyên đơn là 2.888.080 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 
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viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 2.888.080 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-58024. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 
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bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 6 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 6 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 

chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 
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Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Đàm Thị Thùy T - 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: 8022675803 với số tiền là 2.888.080 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn bà Đàm Thị Thùy T đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên 

H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn bà Đàm Thị Thùy T đối với 

bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Đàm Thị Thùy T – Số sổ Bảo hiểm xã 

hội: 8022675803 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 2.888.080 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 
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3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 968/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 206/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1034/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Lê Thị Kim O, sinh năm 1975, địa chỉ: Ấp Nhà Dài, xã 

Tân Lân, huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn bà Lê Thị Kim O khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH 

một thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.436.235 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 5.206.255 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.920.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.920.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.436.235 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.436.235 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-55603. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Lê Thị Kim O - 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: 8022675067 với số tiền là 4.436.235 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn bà Lê Thị Kim O đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn bà Lê Thị Kim O đối với bị 

đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Lê Thị Kim O – Số sổ Bảo hiểm xã hội: 

8022675067 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.436.235 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 
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3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 969/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 207/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1035/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Bùi Thị H, sinh năm 1974, địa chỉ: Ấp C, xã L, huyện 

C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn bà Bùi Thị H khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH một 

thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.436.235 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 5.173.945 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.920.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.920.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.436.235 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.436.235 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-55540. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Bùi Thị H - Số sổ 

Bảo hiểm xã hội: 8022714164 với số tiền là 4.436.235 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn bà Bùi Thị H đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn bà Bùi Thị H đối với bị đơn 

Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Bùi Thị H – Số sổ Bảo hiểm xã hội: 

8022714164 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.436.235 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 
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3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH LONG AN 

 
Số: 970/2023/LĐ-ST 

Ngày: 11-8-2023 

V/v tranh chấp về tiền lương, 

về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất 

nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Minh Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện C, tỉnh Long An 

2. Bà Dương Bích Cảm – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện C, tỉnh 

Long An. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Thơ – Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 208/2023/TLST-LĐ ngày 02 tháng 

02 năm 2023 về “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế, về bảo hiểm thất nghiệp”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1036/2023/QĐXXST-LĐ ngày 14 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Vũ Thị Mỹ D, sinh năm 2000, địa chỉ: Ấp C, xã L, 

huyện C1, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, 

sinh năm 1966, địa chỉ: Ấp 1A, xã T, huyện C1, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H; địa chỉ trụ sở: Lô C, đường số 

01, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, chức danh: Tổng giám 

đốc. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; địa 

chỉ: Số 38 đường N, khu phố 4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An. 
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Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

 (Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau:  

Nguyên đơn bà Vũ Thị Mỹ D khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty TNHH một 

thành viên H phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên 

đơn với số tiền là 4.311.210 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho nguyên đơn với số tiền là 4.995.365 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn 

rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh 

toán tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với 

thời gian chưa đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền 

nợ các loại bảo hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi 

kiện.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong 

suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như không cung 

cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông Lê 

Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Công 

ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính 

số phải đóng của đơn vị nợ - Công ty TNHH một thành viên H đối với nguyên 

đơn. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng 

chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4.720.000 đồng, 

tháng 6 năm 2021 là 4.720.000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3.920.000 đồng. 

Đồng thời, xác định số tiền mà Công ty TNHH một thành viên H nợ bảo hiểm xã 

hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 

4.311.210 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 
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- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành 

viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của 

nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có 

đủ cơ sở xác định Công ty TNHH một thành viên H chưa đóng tiền bảo hiểm xã 

hội cho nguyên đơn với số tiền là 4.311.210 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này 

của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và nội dung vụ 

án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo 

hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại khoản 

1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn là Công ty TNHH một thành viên H có 

địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Long An theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt; bị đơn Công ty TNHH một thành viên H đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 

3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc 

yêu cầu Công ty TNHH một thành viên H thanh toán tiền lương còn nợ. Xét 

thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu 

khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu bị đơn Công ty TNHH một thành viên H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội 

(bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp. Xét thấy: 

Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H ký Hợp 

đồng lao động số HA-57067. Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao 

động năm 2019; khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 
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Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020), khi phát 

sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động và 

người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ người lao động 

theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các loại bảo hiểm 

trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng lao động 

lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều chỉnh 

thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động phải 

lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh 

thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện 

C. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm 

xã hội huyện C cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021, nguyên đơn là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH một thành 

viên H, thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.  

Tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử 

dụng lao động có trách nhiệm “ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 

và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 quy định “Hằng tháng, 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc 

vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014 quy định “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 

người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. 

Do đó, hàng tháng Công ty TNHH một thành viên H có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện 

C cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH một thành viên H đã không thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện C. Tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 

24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên H, đại 

diện tập thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ 
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chức, phía Công ty TNHH một thành viên H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Nhưng đến nay phía Công ty TNHH một thành viên H vẫn chưa liên hệ để thực 

hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH một thành viên H không 

có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do 

Công ty TNHH một thành viên H lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để 

xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm 

xã hội huyện C, buộc Công ty TNHH một thành viên H phải có trách nhiệm 

đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Vũ Thị Mỹ D - Số 

sổ Bảo hiểm xã hội: 8022674912 với số tiền là 4.311.210 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 

85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế 

năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014; Điều 44 Luật Việc làm năm 2013; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của 

nguyên đơn bà Vũ Thị Mỹ D đối với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” của nguyên đơn bà Vũ Thị Mỹ D đối với bị 

đơn Công ty TNHH một thành viên H. 

Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Vũ Thị Mỹ D – Số sổ Bảo hiểm xã hội: 

8022674912 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4.311.210 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm 

đóng. 
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3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện C; 

- CC.THADS huyện C;                                                                          

- Các đương sự; 

- Lưu án văn/hồ sơ vụ án.     

           

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Võ Thị Minh Hiệp 

 


